TUẦN 4
 Ngày soạn: 

 Ngày giảng: Thứ   ngày     tháng      năm 
TẬP ĐỌC
MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC
I. MỤC TIÊU
- Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài

- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành -vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
 * GDQTE: Chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước.

 II. CÁC KĨ NĂNG SÔNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

- Xác định giá trị ( nhận biết được vẻ đẹp của những tấm lòng nhân hậu trong cuộc sống).

- Tự nhận thức về bản thân( biết đánh giá đúng ưu điểm, nhược điểm của bản thân để có hành động đúng).

- Tư duy phê phán.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Tranh trong SGK.

 - Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. BÀI CŨ: (5phút)

-2 HS đọc  bài: Người ăn xin.     
- Nhắc lại nội dung chính của bài
- Nhận xét, ghi điểm.
B. BÀI MỚI: (30 phút)
1. Giới thiệu bài: (1 phút)
       MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc. (10 phút )

- Yêu cầu HS đọc bài.

- Gv  yêu cầu HS chia đoạn:
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp sửa phát âm.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc theo cặp.

- Gv đọc mẫu(1 HS khá đọc bài).

b) Tìm hiểu bài: (10 phút )
- HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

? Đoạn này kể chuyện gì?

? Trong việc lập ngôi vua sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
- HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:

? Tô Hiến Thành ốm nặng ai thường xuyên chăm sóc ông?
- HS đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

? Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?

? Vì sao thái hậu lại ngạc nhiên khi nghe Tô Hiến Thành tiến cử?

? Trong việc tìm người ra giúp nước sự chính trực của Tô Hiến Thành được thể hiện như thế nào?

? Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như Tô Hiến Thành?

*QTE: Em học tập được điều gì ở Tô Hiến Thành ?

? Nêu nội dung chính của bài?
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm:(10 phút )

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 3.

+ Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

+ Hai HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ Nhận xét ,cho điểm.

3. Củng cố: (3 phút )
? Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài về nhà và chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc.
- 1 Hs nêu

- Hs đọc.
- Hs chia đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ……Lý Cao Tông

+ Đoạn 2: Tiếp đến …….tới thăm Tô Hiến Thành được

+ Đoạn 3: Còn lại

- Hs đọc nối tiếp.
1. Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua
- Thái độ của Tô Hiến Thành đối với việc lập ngôi vua.
- Không nhận đút lót để làm sai di chiếu.
2. Sự chăm sóc của Vũ Tán Đường với Tô Hiến Thành:
- Quan tham chi chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên ông.
3.Tô Hiến Thành trong việc tìm người giúp nước:

- Quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

- Vì Vũ Tán Đường tận tình chăm sóc Tô Hiến Thành lúc ông ốm mà ông không tiến cử lại tiến cử Trần Trung Tá, người luôn bận không đến thăm ông máy.

- Cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.
- Vì những người đó luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của mình.

- Chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước.

- Như mục I.
- Hs đọc nối tiếp.

+ Hs đọc.

+ Hs thi đọc.

- Hs nêu.

- hs nghe


*********************************************

TOÁN

SO SÁNH VÀ SẮP XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU
 - Bước đầu hệ thống hóa một số hiểu biết ban đầu về so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự các số tự nhiên.

- Rèn cho hs tính cẩn thận chính xácvà so sánh và xếp  được thứ tự các số tự nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ.
- VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 5’)

? Đọc và phân tích cấu tạo của các số sau:

89 273; 94 056 130     

- Nhận xét, ghi điểm.

2. BÀI MỚI

a. Giới thiệu bài ( 2’)

Trong giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em biết so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

b. Hướng dẫn HS nhận biết cách so sánh hai số tự nhiên ( 10’)

- GV nêu ví dụ bằng số.

*So sánh hai số: 100….99

? Con làm cách nào để biết 100 > 99?

Vậy trong hai số tự nhiên, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào coa ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Y/c HS lấy ví dụ

*GV cho tiếp cặp số: 29 869 và 30 005.

- Gọi HS đọc 

? Xác định số chữ số của mỗi số?

Vậy ta so sánh như thế nào?

- Tương tự so sánh: 25 136 và 23 894 ?

GVKL: Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

- Y/c HS so sánh các cặp số sau:

 7698 và 7968; 7896 và 7869.

7698 và 7869; 7896 và 7968.

* So sánh 14 892 và 14 892.

? Em có nhận xét gì về từng cặp chữ số của hai số này?

KL: Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

*  GV cho dãy số sau: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9….

? Nhìn vào dãy số này em có nhận xét gì?

* GV cho tia số 


0   1    2     3    4    5     6    7    8    9

- Yêu cầu 1 HS lên viết dãy số tự nhiên và nhận xét.

- Trên tia số: Số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn ( chẳng hạn: 1 < 5; 2 < 5..) Vậy số 0 là số tự nhiên bé nhất : 0 < 1; 0 < 2..

Số ở xa gốc 0 hơn là số lớn hơn ( chẳng hạn 12 > 11; 12 > 10…)

? Trong hai số tự nhiên ta có thể so sánh được số này lớn hơn hay nhỏ hơn số kia không? 

KL: Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia.

c.Hướng dẫn HS nhận biết và sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự xác định: (5’)

- Gv nêu một nhóm số tự nhiên: 7698; 7968; 7896; 7869.

- Y/c HS sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

? Số nào là số lớn nhất

-Yêu cầu HS xếp theo thứ tự                                           từ lớn đến bé?

? Số bé nhất là số nào?

? Ta só thể xếp thứ tự các số tự nhiên từ bé đến lớn và ngược lại được không?

- Vì có thể so sánh các số tự nhiên nên có thể xếp thứ tự các số tự nhiên từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

Vận dụng vào làm các bài tập.

d. Luyện tập (15’)
Bài 1: >,<, =

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Để so sánh được  39680 = 39000 + 680 trước tiên em phải làm gì?                 

? Nêu cách so sánh hai số tự nhiên?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

* Gv chốt: Củng cố cách so sánh hai số tự nhiên

Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm bàn, đại diện một nhóm làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu cách so sánh các số tự nhiên?

- Nhận xét đúng sai.

- Một HS đọc cả lớp soát bài.

* Gv chốt: Cách so sánh nhiều số tự nhiên để sắp xếp các số theo một thứ tự.

Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm bàn.

- Tổ chức HS thi làm nhanh.GV gọi 2 nhóm lên bảng thi xem nhóm nào làm nhanh và đúng nhất.

- Chữa bài:

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.

3. Củng cố, dặn dò ( 3’)

? Nêu cách so sánh hai số tự nhiên?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Luyện tập” trang 22.


	- 2 HS trả lời

- Lắng nghe

- 100 > 99

- Số 100 có ba chữ số, số 99 có hai chữ số nên 100 > 99 hoặc là 99 < 100.

- 2 HS nêu lại

- VD: 198 > 99;  87 < 231

- 1 HS đọc

- 2 số này có số chữ số bằng nhau.

- Ta so sánh hàng chục nghìn có 2 < 3 nên 29 869 < 30 005.

- 2 số này đều có năm chữ số, các chữ số ở hàng chục nghìn cùng là 2, ở hàng nghìn có 5 > 3, nên 25 136 > 23 894.

- 2 HS nhắc lại nhận xét.

- 2 HS lên bảng làm

- 2 số này có số chữ số bằng nhau và từng cặp chữ số ở cùng một hàng cũng bằng nhau nên : 14892 = 14892

- HS nhắc lại.

- Số đứng trước bé hơn số đứng sau 1 đơn vị ( 8 < 9); số đứng sau lớn hơn số đứng trước ( 9 > 8)

- 1 HS lên bảng điền vào dãy số.

- Lắng nghe

- Ta có thể so sánh được xem số nào lớn hơn hay nhỏ hơn số kia.

- Vài HS nêu lại.

- 1 HS đọc.

- 7698; 7869; 7896; 7968

- Số lớn nhất là số: 7968

- 7968; 7896; 7869; 7698

- Số bé nhất là: 7698.

- Ta có sắp xếp được các số tự nhiên.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc 

1234 > 989                    35784 < 35790

39680 = 39000 + 680     92501> 92401

8754 < 87540          17600=17000 + 600

- HS trả lời

- HS nêu

- HS đổi chéo vở kiểm tra nhau.

- HS đọc

- HS làm theo nhóm bàn trong thời gian 3phút.

a. 8136, 8316, 8361

b. 5724, 5740, 5742

c. 63841, 64813, 64831.

- HS đọc

- HS làm theo nhóm bàn trong thời gian 3phút.

- 2 nhóm lên bảng thi.

a. 1984, 1978, 1952, 1942.

b. 1969, 1954, 1945, 1890.

- Hs nêu.

- Lắng nghe


*****************************************
ĐẠO ĐỨC

VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU

 - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập.

 - Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.

 - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.

 - Yêu mến, noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó.

 - Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và học tập.

* GDQTE:- Quyền được học tập của các em trai và em gái.

 - Trẻ em có bổn phận chăm chỉ học tập, vượt qua khó khăn để học tập tốt.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập.

- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ.

- VBT
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 5’)

? Để học tập tốt chúng ta phải làm gì?

? Vượt khó trong học tập giúp ta điều gì?

- Nhận xét, tuyên dương

2. BÀI MỚI

a. Giới thiệu bài

Trong tiết học trước chúng ta đã biết được để học tập tốt chúng ta phải biết cần cố gắng,kiên trì vượt qua khó khăn. Trong tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài vượt khó trong học tập.

b.Các hoạt động ( 25’)

* Hoạt động 1: Theo nhóm (bài tập 2 SGK- tr 7)

- Gọi HS đọc tình huống ở BT 2.

- Giáo viên y/c HS thảo luận theo nhóm 4 trong thời gian 5 phút thảo luận câu hỏi sau: 

? Theo em, bạn Nam cần phải làm gì để theo kịp các bạn trong lớp?

? Nếu là bạn cùng lớp với Nam, em có thể làm gì để giúp đỡ bạn?
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét.Khen những nhóm có cách giải quyết tình huống tốt.

GV: Như vậy trước khó khăn của bạn bè chúng ta cần phải biết giúp đỡ bạn bằng những việc làm cụ thể. 

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi (Bài 3 SGK)

- Gọi HS đọc y/c bài.

- Y/c HS thảo luận theo nhóm đôi trong thời gian 5 phút.

- Y/c vài HS nêu lên khó khăn của mình trong học tập và cách giải quyết.

? Vậy bạn đã biết khắc phục khó khăn trong học tập chưa? Trước khó khăn của bạn chúng ta có thể làm gì?

- Nhận xét. Khen những học sinh biết vượt khó trong học tập.

GVKL: Khi gặp khó khăn, nếu chúng ta biết quyết tâm cố gắng thì sẽ vượt qua được. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết giúp đỡ bạn bè xung quanh vượt qua khó khăn

* Hoạt động 3: Làm cá nhân (bài 4 SGK)

- Học sinh nêu yêu cầu.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập.

- Học sinh lần lượt phát biểu các cách xử lí của mình, giáo viên ghi các cách xử lí lên bảng.

- Lớp trao đổi nhận xét.

* GV kết luận: Khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn đã đề ra để học tập.

3. Củng cố, dặn dò (3’ )
- 1 Hs nêu lại kết luận của bài

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Biết bày tỏ ý kiến” trang 8


	- Để học tập tốt chúng ta cần phải cố gắng, kiên trì vượt qua những khó khăn.

- Giúp ta tự tin hơn, tiếp tục học tập và được mọi người yêu quý.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc.

- Làm việc theo nhóm 4, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Bạn Nam cần phải mượn vở của bạn để chép bài; nhờ bạn giảng lại bài; hỏi cô giáo những bài mà bạn cảm thấy chưa hiểu…

+ Nếu là bạn cùng lớp em sẽ giúp bạn chép bài,giảng giải lại bài cho bạn hiểu, động viên bạn để bạn mau khỏi ốm..

- Lắng nghe.

- Đọc y/c và lắng nghe

- Thảo luận theo nhóm .

- Vài HS nêu.

- HS khác trả lời: Trước khó khăn của bạn, chúng ta có thể giúp đỡ bạn, động viên bạn.

- Lắng nghe

- HS đọc y/c bài.

- HS phát biểu ý kiến.

- Lắng nghe

- HS nêu.


*******************************************
KHOA HỌC

TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN?

I. MỤC TIÊU

 - Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng.

 - Biết được để có sức khỏe tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món.

 - Chỉ vào bảng tháp dinh dưỡng cân đối và nói:cần ăn đủ nhóm thức ăn chứa nhiều chất  bột đường, nhóm chứa nhiều vi-ta-min và khoáng chất, ăn vừa phải nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm, ăn  có mức độ nhóm chứa nhiều chất béo, ăn ít đường và ăn hạn chế muối.

 - HS biết áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. 

* GDBVMT: GD học sinh phải biết ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cơ thể đủ chất chống lại bệnh tật.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng tự nhận thức về sự cần thiết phối hợp các loại thức ăn.

- Bước đầu hình thành kĩ năng tự phục vụ khi lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp cho bản thân và có lợi cho sức khỏe.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các hình vẽ trang 16, 17 SGK.

- Phiếu học tập theo nhóm; giấy khổ to

- HS chuẩn bị bút vẽ, bút màu

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 5’)

? Kể tên một số thức ăn chứa nhiều vi -ta- min, chất khoáng, chất xơ mà em biết?

? Nêu tác dụng có nó?

- Nhận xét, ghi điểm.

2. BÀI MỚI

a. Giới thiệu bài ( 2’)

? Hằng ngày con thường ăn những loại thức ăn nào?

? Nếu ngày nào cũng phải ăn một món thì con cảm thấy thế nào?

- GV giới thiệu: Ngày nào cũng ăn những món giống nhau thì chún ta không thể ăn được và có thể cũng không thể tiêu hoá nổi. Vậy bữa ăn như thế nào là ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay để biết được điều đó.

b. CÁC HOẠT ĐỘNG 

* Hoạt động 1: Vì sao cần phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ? ( 8’)

+ Mục tiêu: Giải thích lí do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.

+ Cách tiến hành:

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm 4 trong thời gian 3 phút, trả lời câu hỏi:

? Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động sống?

? Để có sức khoẻ tốt chúng ta cần ăn như thế nào?

? Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

+ Kết luận: Mục bạn cần biết SGK trang 17.

* Tích hợp GDBVMT: GD học sinh phải biết ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cơ thể đủ chất, chống bệnh tật

Chuyển ý: Để có đủ sức khoẻ tốt chúng ta cần có những bữa ăn cân đối, hợp lí. Để biết bữa ăn như thế nào là cân đối chúng ta cùng tìm hiểu tiếp.

* Hoạt động 2: Làm việc với SGK tìm hiểu tháp dinh dưỡng cân đối. ( 12’)

+ Mục tiêu: Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít va ăn hạn chế.

+ Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 6, phát giấy cho HS.

- Yêu cầu HS quan sát thức ăn có trong hình minh hoạ trang 16 và tháp dinh dưỡng cân đối trang 17 để vẽ và tô màu các loại thức ăn nhóm chọn cho một bữa ăn.

- Cử người đại diện trình bày tại sao nhóm mình lại chọn loại thức ăn đó.

- GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày.

- Nhận xét từng nhóm.

- Y/c HS quan sát kỹ tháp dinh dưỡng và trả lời câu hỏi
? Những nhóm thức ăn nào cần:

+ Cần ăn đủ?

+Ăn vừa phải?

+ Ă có mức độ?

+ Ăn ít?

+ Ăn hạn chế?

* Kết luận: GV treo tháp dinh dưỡng.

Một bữa ăn có nhiều loại thức ăn đủ nhóm: bột, đường, đạm, béo, vi-ta-min, khoáng và chất xơ với tỷ lệ hợp lý như tháp dinh dưỡng cân đối chỉ dẫn là một bữa ăn cân đối.

3. Củng cố, dặn dò (8’ )
- Tổ chức HS chơi trò chơi “đi chợ” (mua thức ăn cho từng bữa cơm)

- Giới thiệu trò chơi: Các em hãy thi xem ai là người đầu bếp giỏi biết chế biến những món ăn tốt cho sức khoẻ. Hãy lên thực đơn cho một ngày ăn hợp lý và giải thích tại sao em lại chọ thức ăn này.

- GV chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi tổ là một nhóm cử đại diện chơi.

- GV phát phiếu thực đơn đi chợ cho từng nhóm.

- Y/c các nhóm lên thực đơn và thuyết trình về thực đơn nhóm mình.

- Nhận xét , tuyên dương các nhóm.

- Y/c HS chọn ra một nhóm có thực đơn hợp lý nhất, một HS trình bày lưu loát nhất.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tham gia sôi nổi, nhắc nhở những nhóm chưa chú ý.

- Về nhà đọc thuộc mục Bạn cần biết và nên ăn ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

- Chuẩn bị bài “ Tại soa cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật”
	- 2 HS trả lời

- Hằng ngày con ăn cá, thịt, rau, tôm ,trứng, hoa quả….

- Con cảm thấy chán, không muốn ăn, không thể ăn được…

- Lắng nghe

- Làm việc theo nhóm 4.

- HS thảo luận theo nhóm 4

- Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì không đảm bảo đủ chất, mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.

- Để có sức khoẻ tốt chúng ta cần phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món.

- Để đáp ứng như cầu dinh dưỡng đa dạng, phức tạp của cơ thể, giúp ta ăn ngon miệng hơn và quá trình tiêu hoá diễn ra tốt hơn.

- 3 HS đại diện cho các nhóm trình bày.

- Nhận xét.

- 3 HS đọc to trước lớp, că lớp đọc thầm.

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Chia nhóm và nhận ĐDHT

- Quan sát, thảo luận, vẽ và tô màu các loại thức ăn nhóm mình chọn cho một bữa ăn.

- 1 HS đại diện thuyết minh cho các bạn trong nhóm nghe và bổ sung, sửa chữa.

- 2 HS đại diện trình bày.

VD: HS vừa chỉ vào tranh vẽ vừa trình bày: Một bữa ăn hợp lý cần có thịt, đậu phụ để có đủ chất đạm, có dầu ăn để có đủ chất béo, có các loại rau như: rau cải, cà rốt, cà chua, hoa quả để đảm bảo đủu vi – ta – min, chất khoáng và chất xơ. Cần phả ăn đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.

- HS quan sát kỹ tháp dinh dưỡng, 5 HS nối tiếp nhau trả lời, mỗi HS nêu tên một nhóm thức ăn.

- Lương thực, rau, quả chín.

- Thuỷ sản, đậu phụ.

- dầu mỡ, vừng lạc.

- đường.

- muối.

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- HS cử đại diện chơi.

- Nhận mẫu thực đơn và hoàn thành thực đơn.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- HS bình chọn.

- Lắng nghe và thực hiện


*****************************************

Ngày soạn: 
Ngày giảng: Thứ    ngày    tháng     năm .

TOÁN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- Viết và so sánh được các số tự nhiên.

- Bước đầu làm quen dạng x<5, 2<x<5 với x là số tự nhiên.

- Rèn cho Hs tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Bảng phụ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 5’)

? Tìm số liền trước và liền sau của các số sau:5000; 9999.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. BÀI MỚI

a. Giới thiệu bài(1’)

- Trong tiết toán này cô cùng cả lớp đi luyện tập lại cách so sánh các số tự nhiên 

b. Hướng dẫn luyện tập.( 30’)

Bài 1

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài sau đó đọc kết quả

- Nhận xét

Bài 2

- Gọi HS đọc y/c bài

- HS làm bài theo nhóm bàn

? Con làm thế nào để biết có 90 số có hai chữ số?

- GV nhận xét, ghi điểm.

Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

- Gọi HS đọc y/c bài

- Y/c HS lên bảng làm bài

- Nhận xét, ghi điểm.

Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết.
- HS đọc yêu cầu.

- GV viết lên bảng x < 5, hướng dẫn HS đọc “ x bé hơn 5”

? Tìm số tự nhiên x, biết x bé hơn 5?

? Vậy x sẽ là các số nào?

- Y/c HS làm tiếp phép tính còn lại

? Y/c HS nêu bài tập ở câu b.

- Nhận xét, ghi điểm.

* GV chốt: HS làm quen với dạng tìm x mới.

Bài 5

Tìm số tròn chục x, biết 68 < x < 92 

- Nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò (4’)

- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Yến, tạ, tấn” trang 23
	- HS trả lời.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc y/c.

- HS đọc nối tiếp theo hàng dọc.

a. Số bé nhất có:

+ một chữ số: 0

+ hai chữ số: 10

+ ba chư số: 100

b. Số lớn nhất có:

+ một chữ số: 9

+ hai chữ số: 99

+ ba chữ số: 999

- 1 HS đọc

- HS làm theo nhóm bàn

- 2 nhóm lên bảng làm

a. Có 10 số có một chữ số là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

b. Có 90 số có hai chữ số là: 10,11,12,….99

+ Ta có thể viết đầy đủ rồi đếm các số đó.

+ Ta có thể tính từ 0 đến 9 có 10 số; từ 10 đến 19 có 10 số; từ 20 đến 29 có 10 số;…; từ 90 đến 99 có 10 số. Vậy có tất cả 10 lần 10 số như thế, tức là có 100 số.Vậy từ 0 đến 99 có 100 số, trong đó có 10 số có một chữ sô, như vậy có 90 số ó hai chữ số. 

- 1 HS đọc

- 2 HS lên bảng làm bài

a.859 0 67 < 859 167 

b.4 9 2037 > 482 037

c. 609 608 < 609 609 

d. 264 309 = 2 64 309

- Nhận xét

- 1 HS đọc

- HS quan sát và đọc lại.

- HS nêu các số tự nhiên bé hơn 5: 0,1,2,3,4

- Vậy x là các số: 0,1,2,3,4.

- 1 HS đọc: Tìm số tự nhiên x, biết x lớn hơn 2 và x bé hơn 5.

- 1 HS lên bảng chữ bài.

Số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là số 3 và số 4. Vậy x là: 3,4.

- HS làm tương tự bài 4

Các số tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là 70,80,90.Vậy x là: 70,80,90.

- Lắng nghe


******************************
CHÍNH TẢ: NHỚ - VIẾT

TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

I.  MỤC TIÊU

- Nhớ viết đúng 10 dòng thơ đầu và trình bày bài chính tả sạch sẽ, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát.

- Làm đúng BT2a.

- Hs khá giỏi nhớ - viết được 14 dòng thơ đầu(SGK)
- Rèn cho Hs viết đúng, viết đẹp

* GDQTE: Ca ngợi bản sắc nhân hậu, thông minh, chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ, VBT tiếng việt 4 tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 5’)

- Viết tên các con vật bắt đầu bằng tr / ch.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. BÀI MỚI( 30')
a. Giới thiệu bài  (2’)

Trong tiết chính tả hôm nay, các em sẽ nhớ và viết đúng chính tả 14 dòng thơ đầu của bài Truyện cổ nước mình. Sau đó làm bài tập phân biệt r/d/gi các em đễ đọc, viết sai

b. Hướng dẫn HS nhớ viết ( 23’)

- Một HS đọc y/c của bài

- Một HS đọc thuộc 14 dòng thơ đầu,cả lớp đọc thầm.

? Nêu nội dung đoạn viết?

? Trong bài có những từ ngữ nào dễ viết sai?

? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

? Cách trình bày như thế nào?

- GV nhắc nhở các em chú ý những từ ngữ cần viết hoa. Nhắc nhở các em tư thế ngồi viết.

- HS gấp sách, nhớ lại viết bài.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết cho HS.

- Gv chấm, chữa 7 – 10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.

c. Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả: (7’)

* Bài 2a
- HS nêu yêu cầu.

- Giáo viên hướng dẫn Hs làm bài. Nhắc các em từ điền vào chỗ trống cần hợp với nghĩa của câu, viết đúng chính tả.

- HS làm bài cá nhân, một HS làm bảng phụ trên bảng.

- Y/c HS lên bảng làm bài đọc lại đoạn văn điền đầy đủ.

- Nhận xét, chữa bài, chốt lời giải đúng.

- Gọi vài HS đọc lại đoạn văn.

3.  Củng cố, dặn dò (3’ )
* GDQTE: Ca ngợi bản sắc nhân hậu, thông minh, chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông.
- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu học sinh về nhà học bài và làm bài. Chuẩn bị bài mới.
	- 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết vào nháp.

- Tr: Trâu, trăn, cá trê, côn trùng.

- Ch; chó, chim, chích choè, chào mào, châu chấu…

- Lắng nghe

- 1 HS đọc

- 1 HS đọc

- Truyện cổ nước mình khuyên chúng ta phải biết sống nhân hậu.

- rặng dừa, nghiêng soi…

- Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát.

- Tên bài ghi vào giữ dòng. Dòng 6 lui vào 2ô, dòng 8 lui vào 1ô.

- Lắng nghe

- HS nhớ - viết.

- Nộp vở.

- HS còn lại đổi chéo vở để soát lỗi cho nhau.Sửa vào lể vở những chữ viết sai.

- HS nêu

- Lắng nghe

- HS làm bài.

… Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam… cơn gió thổi….

…Gió đưa tiếng sáo, gió nâng cánh diều.

- Nhận xét

- Cả lớp sửa lại bài cho đúng.

- 3 HS đọc lại.

- Lắng nghe


*********************************
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

I. MỤC TIÊU
- Nhận biết  được hai cách chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt; ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau (Từ ghép); phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần giống nhau hoặc cả âm đàu và vần giống nhau ( Từ láy)

- Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy đơn giản(BT 1), tìm được các từ ghép và từ láy đã cho(BT2).

- Bồi dưỡng Hs có ý thức học tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Từ điển.
- SGK và VBT Tiếng Việt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

? Từ phức khác từ đơn ở điểm nào? Nêu ví dụ?       
B. BÀI MỚI:( 30')

1. Giới thiệu bài: (1phút) 

 - Nêu mục đích yêu cầu.
2. Phần nhận xét: (9 phút ).
- Một HS đọc nội dung bài và gợi ý.

+ HS nêu các từ phức có trong các câu thơ.

- Từ phức nào do nhiều tiếng có nghĩa tạo thành?

? Từ phức nào do nhiều tiếng có âm đầu, vần hoặc cả âm đầu và vần giống nhau tạo thành? Chỉ ra bộ phận lặp lại?

- Từ ví dụ, Gv hướng dẫn HS rút ra ghi nhớ.
3. Phần ghi nhớ: (5 phút )

 - 3HS đọc ghi nhớ. Lấy VD

4. Phần luyện tập: (15 phút )

* Bài 1:(5') - HS nêu yêu cầu.

- Giáo viên hướng dẫn hs làm bài tập.

- Chữa bài:

* lưu ý: 

+ Nếu có cả hai tiếng có nghĩa là từ ghép.

+ Nếu có 1 hay nhiều bộ phận được lặp lại , nghĩa của từng tiếng trong từ hợp với nghĩa của cả từ đó là từ láy.
* Bài 2:(10')

- HS đọc yêu cầu.

- Chia lớp thành 8 nhóm.

- HS làm bài theo nhóm vào giấy khổ lớn.

- Đại diện các nhóm dán bảng và trình bày bài làm.
5. Củng cố: (3phút )

? Thế nào là từ ghép? từ láy? Cho ví dụ?

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu học sinh về nhà học bài và làm bài tập. Chuẩn bị bài mới.
	Từ phức do nhiều tiếng có nghĩa tạo thành

truyện cổ, ông cha, lặng im

Từ ghép

Từ phức do nhiều tiếng có âm đầu, vần lặp lại tạo thành

thầm thì, chầm chậm, cheo leo, se sẽ

Từ láy

- Hs nêu

* Có hai cách chính để tạo ra từ phức:

- Ghép nhiều tiếng có nghĩa lại với nhau: Từ ghép

- Phối hợp nhiều tiếng có âm đầu, vần lặp lại: Từ láy.
Từ ghép

Từ láy

- ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ, 

- dẻo dai, vững chắc, thanh cao

- nô nức

- mộc mạc, nhũn nhận, cứng cáp.


	Từ ghép

Từ láy

Ngay

ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng

ngay ngắn

Thẳng

thẳng băng, thẳng cánh, thẳng cẳng, thẳng đứng

thẳng thắn

Thật

chân thật, thành thật, thật long.

thật thà

- Hs nêu
	


************************************

Ngày soạn: 

Ngày giảng: Thứ    ngày      tháng    năm 
TOÁN

 YẾN, TẠ, TẤN

I. MỤC TIÊU

- Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn: Mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và ki – lô - gam.

- Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ, tấn và ki-lô-gam. 

- Biết thực hiện phép tính với các số đo: tạ,tấn.

- Rèn cho Hs tính cẩn thận, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Bảng phụ, các quả cân nặng 1g, 10g, 100g,1kg

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC (5’ )

? So sánh các cặp số sau: 

 93 857 925…….93 856 925;      

 8 972 600 ……17 257 100

? Giải thích cách so sánh.

- Nhận xét, ghi điểm

2. BÀI MỚI

a. Giới thiệu bài: (2’)

Chúng ta đã được học hai đơn vị đo khối lượng. Trong giờ toán hôm nay cô sẽ giới thiệu thêm một số đơn vị đo khối lượng mới nữa qua bài “ Yến, tạ, tấn”

b. Giới thiệu đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn: (13’ )

* Giới thiệu đơn vị yến

? Hãy nêu các đơn vị đo khối lượng đã học?

- Gv giới thiệu: Để đo các vật nặng hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị: Yến

+ GV viết bảng: 1 yến = 10 kg

? 1yến bằng 10kg. Vậy 10kg bằng bao nhiêu yến

- GV lấy thêm VD: Mua 2yến gạo tức là mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

+ Có 10 ki-lô-gam khoai tức là có mấy yến khoai?

* Giới thiệu đơn vị tạ

Để đo các vật nặng hàng trăm ki-lô-gam, người ta còn dùng đơn vị đo là tạ.

- GV viết bảng: 1 tạ = 10 yến

                         1 tạ = 100 kg.

? Vậy 100kg bằng bao nhiêu tạ?

- GV lấy VD: Con trâu nặng 3tạ nghĩa là nặng bao nhiêu kg?

+ Con bò nặng 200kg nghĩa là nặng bao nhiêu tạ.

* Giới thiệu đơn vị đo Tấn

Để đo các vật nặng hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng đơn vị đo là Tấn.

- GV ghi bảng: 1tấn = 10 tạ

                        1tấn = 1000kg

? Vậy 10 tạ bằng bao nhiêu tấn?

? 1000kg bằng bao nhiêu tấn

VD: Con voi nặng 2 tấn nghĩa là nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu kg?

* Chuyển ý: Để các con khắc sâu hơn về các đơn vị đo khối lượng vừa học. Cô cùng cả lớp đi vào phần luyện tập.

c. Thực hành: (17’)

Bài 1: Viết “2kg” hoặc “2tạ” hoặc “2tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp.

- HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS đọc kĩ từng phần, lựa chọn số đo khối lượng thích hợp ( trong 3 số đo khối lượng đã cho sẵn) để viết vào chỗ chấm.

- Y/c HS làm bài cá nhân.

- Chữa bài:

+ Một Hs đọc bài làm.

- Nhận xét đúng sai.

* Củng cố cho HS bước đầu biết tập ước lượng khối lượng của một số con vật trong thực tế

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

( Giảm tải: cột 2 làm 5 trong 10 ý)

- Gọi  HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm mẫu.

              5 yến = ? kg

? Y/c HS nêu lại mối quan hệ giữa yến và kg?

- Vậy ta nhẩm được 5yến= 1yến x 5

                                      = 10kg x 5

                                      = 50kg

Vậy 5yến = ? kg

             1yến 7kg = ? kg

Đầu tiên ta phải chuyển đơn vị đo khối lượng lớn thành đơn vị đo khối lượng nhỏ là kg, nghĩa là: 

 1yến7kg = 10kg + 7kg = 17kg.

Ta cộng như cộng số tự nhiên sau đó viết thêm đơn vị vào sau.

Vậy 1yến7kg = ? kg

- Y/c HS làm tương tự các phép tính còn lại.

- Chữa bài:

? Vì sao 8tấn = 80tạ?

? Giải thích vì sao 4tạ 60kg = 460kg?

- Nhận xét đúng sai, ghi điểm

- Y/c HS đổi chéo vở kiểm tra nhau

? Qua bài củng cố cho chúng ta kiến thức gì?

Bài 3: Tính
- HS nêu yêu cầu.

? Với các phép tính có đơn vị đo khối lượng ở đằng sau thì ta thực hiện tính như thế nào?

- HS làm nhóm bàn, Đại diện hai nhóm trình bày bảng.

- Nhận xét, ghi điểm.

Bài 4

- Gọi HS đọc y/c bài

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Em có nhận xét gì về đơn vvị đo của số muối đầu với đơn vị đo của số muối chuyến sau?

? Vậy trước khi làm bài ta phải làm gì?

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, ghi điểm

3. Củng cố, dặn dò (3’ )

? Nêu tên các đơn vị đo khối lượng vừa học?

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh về nhà học bài và làm bài .

- Chuẩn bị bài “ Bảng đơn vị đo khối lượng” trang 24.   


	- 2 HS lên bảng làm

- Lắng nghe

- Ki - lô - gam; gam.

- Lắng nghe

- Vài HS đọc

- 10 kg = 1yến.

- Mua 2yến gạo tức là mua 20kg gạo.

- 10kg khoai tức là có 1yến khoai.

- Lắng nghe

- Vài HS đọc lại.

- 100kg = 1 tạ.

- Con Trâu nặng 3tạ nghĩa là nặng 300kg.

- Con bò nặng 200kg nghĩa là nặng 2 tạ.

- Lắng nghe
- Vài HS đọc

- 10tạ = 1 tấn

- 1000kg = 1tấn

- Con voi nặng 2tấn nghĩa là nặng 20tạ và nặng 2000kg.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc y/c bài.

- Lắng nghe

- HS làm bài

a. Con Bò cân nặng 2tạ

b. Con Gà cân nặng 2kg

c. Con Voi cân nặng 2tấn.

- Nhận xét bài của bạn.

- HS nêu

- 1 yến = 10kg.

- 5yến = 50kg.

- Lắng nghe

- 1yến7kg = 17kg.

- 3 HS lên bảng làm bài

a. 1yến = 10kg   5yến = 50kg  

   10kg = 1yến    1yến 7kg = 17kg

       5yến3kg = 53kg

b.1 tạ = 10yến      4tạ= 40yến   

   10yến = 1tạ     4tạ60kg = 460kg

   1tạ = 100kg   

   100kg = 1tạ     

c. 1 tấn = 10 tạ         8 tấn = 80tạ       

   10 tạ = 1 tấn

   1tấn = 1000kg     2tấn 85kg = 2085kg

   1000kg = 1tấn

- Vì 1tấn = 10 tạ nên 8 tấn x 10tạ = 80tạ

- Vì 1tạ = 100kg nên 4tạ = 400kg. Do đó 4tạ60kg = 400kg + 60kg = 460kg.

- HS đổi chéo vở kiểm tra nhau.

- Biết cách đổi các đơn vị đo khối lượng.

- HS nêu

- Ta thức hiện tính như tính số tự nhiên sau đó viết đơn vị đo vào sau kết quả.

- HS làm theo nhóm bàn

18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ - 75 tạ = 573 tạ 

135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn 

- Nhận xét

- 1 HS đọc y/c đề bài.

- Một xe ôtô chuyến trước chở được 3tấn muối, chuuến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 3ta.

- Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối.

- Không cùng một đơn vị đo

- Ta phải đổi về cùng một đơn vị đo.

- 1 HS lên bảng làm

Bài giải

3tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe đó chở được số muối là:

30 + 3 = 33 tạ

Số muối cả hai chuyến xe đó chở được là:               30 + 33 = 63 tạ

                               Đáp số: 63 tạ

- HS nêu: Tấn, tạ, yến.

- Lắng nghe và thực hiện




*****************************
KỂ CHUYỆN
MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH

I. MỤC TIÊU:

- Nghe - kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK), kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính (do GV kể)

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền.

*GDQTE: Khí phách cao đẹp, không chịu khuất phục cường quyền.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh minh họa.

- Bảng phụ
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

- Hai HS kể chuyện đã nghe đã đọc về lòng nhân hậu.     

B. BÀI MỚI: (30 phút )

1. Giới thiệu bài: (2 phút )
2. Gv kể chuyện:(8 phút )

- Lần 1: Gv kể + giải nghĩa từ khó.

- Lần 2: Kể kết hợp tranh minh hoạ.

- Lần 3: Kể có sáng tạo.

3. Hướng dẫn học sinh kể, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.   ( 20phút )

- 1 HS đọc câu hỏi a, b, c, d

- HS trao đổi trong nhóm bàn trả lời câu hỏi:

? Trước sự bạo ngược của nhà vua dân chúng phản ứng bằng cách nào?

? Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình?

? Trước sự đe doạ của nhà vua mọi người như thế nào?

? Vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ?

- Hs kể theo nhóm.
- HS thi kể và nêu ý nghĩa câu chuyện.
4. Củng cố: (5phút )
 *GDQTE Em học tập được điều gì qua câu  chuyện này?
- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS tập kể lại câu chuyện nhiều lần.  
	- Hs kể

- Hs nghe.

- Hs đọc câu hỏi.

- Truyền nhau hát một bài hát lên án thói hống hách, bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân.

- Truyền lệnh lùng bắt kỳ được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy. Vì không bắt được ai nên nhà vua truyền lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và các nghệ nhân hát rong.

- Các nhà thơ nghệ nhân lần lượt khuất phục. Họ hát ca tụng nhà vua, duy chỉ có một nhà thơ trước sau vẫn im lặng

- Vì thực sự khâm phục, kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ bị lửa thiêu cháy, nhất định không chịu khuất phục.
- Hs kể.

- Hs nêu.
- Khí phách cao đẹp, không chịu khuất phục cường quyền.



**************************************

TẬP ĐỌC
TRE VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU
-Bước đầu biết đọc diễn cảm  một đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm.

- Hiều ND:Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam:giàu tình thương yêu, ngay thẳng chính trực( trả lời được các câu hỏi 1,2 thuộc khoảng 8 dòng thơ)

- Bồi dưỡng cho Hs lòng yêu quê hương đất nước.

* GDBVMT: Cho hs thấy vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, vừa mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.

* GDQTE: Quyền được thừa nhận bản sắc( Phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: giàu tình thương yêu, cần cù, ngay thẳng, chính trực).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài.

- Bảng phụ viết câu đoạn cần hướng dẫn đọc.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

1 HS đọc truyện: Một người chính trực.
? Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành.
- Gv nhận xét ghi điểm.
B. BÀI MỚI: (30 phút )

1. Giới thiệu bài: (1phút )
- Giới thiệu bằng tranh minh hoạ.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc. (10 phút ).

- GV yêu cầu HS đọc bài.

- Gv yêu cầu HS chia đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ……nên luỹ nên thành tre ơi!

+ Đoạn 2: Tiếp đến …….hát ru lá cành

+ Đoạn 3: Tiếp đến……truyền đời cho măng.

+ Đoạn 4: Còn lại

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp sửa phát âm

- Gv yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

-  Gv yêu cầu Hs đọc  theo cặp.

- Gv đọc mẫu( 1HS khá đọc bài).

b) Tìm hiểu bài: (10 phút )
- Một HS đọc toàn bài và trả lời câu hỏi:

? Tìm những câu thơ nói lên sự gắn bó lâu đời của cây tre với người Việt Nam?
- HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi:

? Hình ảnh nào cho thấy tre tượng trưng cho tính cần cù? Đoàn kết? Ngay thẳng?

? Tìm những hình ảnh về cây tre và búp măng non mà em thích? Vì sao?

- HS đọc 4 dòng thơ cuối và cho biết:

? Đoạn thơ kết bài có ý nghĩa gì?

? Tác giải còn sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Có tác dụng gì?

? Nêu ý chính của bài?

* Tích hợp GDBVMT. 

? Bản thân chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường cũng như nét đẹp quê hương ?

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm: (10 phút )

- GV yêu cầu HS  đọc nối tiếp đoạn lần 3.

+ Hướng dẫn câu dài:

      Yêu nhiều/ nắng nỏ trời xanh

………………………………..

Vấn nguyên cái gốc/ truyền đời cho măng.

- Hướng dẫn HS luyện đọc đoạn diễn cảm.

+ Hai HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ Nhận xét ,cho điểm.

3. Củng cố: (3 phút )

 ?Trẻ em chúng ta có những quyền gì?(Quyền được thừa nhận bản sắc)
-Nêu lại nội dung bài học
- Nhắc HS đọc thuộc bài

- Nhận xét tiết học.
	- 1 Hs đọc.
- Hs nêu

- Hs đọc bài.

- Hs chia đoạn.

- Hs đọc
1. Sự gắn bó lâu đời của cây tre với người Việt Nam:
-    Tre xanh, xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh.

=> Tre có từ rất lâu, có từ bao giờ không ai biết. Tre chứng kiến mọi chuyện xẩy ra với con người từ ngày xưa.
2.Tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam:

* Tính cần cù.

Ở đâu tre cũng xanh ..........bạc màu.

Rễ siêng không ngại............nghèo.
Tre bao nhiêu .....................cần cù
* Tính đoàn kết
níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng

Lương trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc tre nhường cho con.

* Tính ngay thẳng:

Vấn nguyên cái gốc tre truyền cho măng.

Nòi tre đau dễ mọc cong

Măng non là búp măng non

……thân tròn của tre.

- Có manh áo cộc…: Cái mo tre màu nâu, bao quanh măng lúc mới mọc, như chiếc áo tre nhường cho con.

- Nòi tre….: Măng lúc mới mọc khoẻ khoắn, ngay thẳng, khảng khái, không chịu mọc cong.

- Bài thơ kết bằng cách dùng điệp từ, điệp ngữ, thể hiện rất đẹp sự kế tiếp liên tục của các thế hệ: Tre già măng mọc.

- Nhân hoá: Qua hình nảh cây tre để nói lên những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam.

- Như mục I.

Hs biết yêu quý bảo vệ  những nét đẹp  giản dị truyền thống của đất nước, con người  Việt Nam.
- Hs đọc

- Hs nghe.

- Hs đọc theo nhóm.

- hs thi đọc

- Hs nêu


**************************************

LỊCH SỬ
NƯỚC ÂU LẠC

I. MỤC TIÊU
- Nắm được một các sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân đân Âu Lạc:

Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi, nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan  nên cuộc kháng chiến thất bại.

- Hs khá giỏi:

+ Biết những điểm giống nhau của người Lạc Việt và người Âu Việt.

+ So sánh được sự khác nhau  về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc.

+Biết sự phát triển về quân sự  của nước Âu Lạc( Nêu được tác dụng của nỏ và thành Cổ Loa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Lược đồ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

? Nước Văm Lang ra đời vào thời gian nào? ở đâu?

? Mô tả sơ lược đời sống, văn hoá của người Lạc Việt?

B. BÀI MỚI: (30 phút )

1. Giới thiệu bài: (2 phút )

Nước Âu Lạc

2. Các hoạt động: (28 phút )

a) Hoạt động 1(5'): Cuộc sông của người Lạc Việt và người Âu Việt (làm việc cá nhân)
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:

? Người Âu Việt sống ở đâu?

? Đời sống của ngược Âu Việt và người Lạc Việt có những đặc điểm gì giống nhau?

? Người dân Âu Việt và Lạc Việt sống với nhau như thé nào?
	- Hs nêu.
- Hs trình bày

- Hs đọc

- Người Âu Việt sống ở mạn Tây Bắc của người Văn Lang.

- Người Âu Việt và người Lạc việt cùng biết: Trồng lúa, chế tạo đồ đồng, biết tròng trọt, chăn nuôi, đánh cá. Bên cạnh đó họ còn có phong tục tập quán giống nhau.

- Họ sống hoà hợp với nhau.

	* Kết luận: Người Âu Việt sống ở mạn Tây Bắc của nước Văn Lang, cuộc sống của họ có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của người Lạc Việt,  người Âu Việt và người Lạc Việt sống hoà hợp với nhau.

b) Hoạt động 2( 7') Sự ra đời của nước Âu Lạc (Làm theo nhóm)
- Chia lớp thành nhóm nhỏ 4HS.

- GV phát phiếu cho các nhóm.

- Các nhóm thảo luận vào phiếu học tập.

? Vì sao người Âu Việt và người Lạc Việt lại hợp nhất với nhau tạo thành một nước?

? Ai là người có công hợp nhất đát nước của người Âu Việt và người Lạc Việt?

? Nhà nước của người Âu Việt và người Lạc Việt có tên là gì? đóng đo ở đâu?

- Đại diện các nhóm trình bày.

? Nhà nước tiếp sau nhà nước Văn Lang là nhà nước nào? Nhà nước này ra đời vào thời gian nào?
* Kết luận: GV nêu tóm tắt các nội dung trên.

c) Hoạt động 3( 10'): Những thành tựu của người dân Âu lạc (Làm theo nhóm bàn).


	- Hs nghe
- Vì họ có chung một kẻ thù ngoại xâm.

- Thục Phán An Dương Vương.

- Nước Âu Lạc, kinh đô ở vùng Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngay nay.

- Tiếp theo nhà nước Văn Lang là nhà nước Âu Lạc ra đời vào cuối thế kỉ II TCN

	- HS đọc SGK và quan sát hình minh hoạ và cho biết người Âu Lạc đã đạt được những thành tựu gì trong cuộc sống:

+ Về xây dựng?

+ Về sản xuất?

+ Về làm vũ khí?

- HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

? So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc?
* Kết luận: GV giới thiệu thành Cổ Loa trên bản đồ.
	- Người Âu Lạc đã xây dựng được thành Cổ Loa có kiến trúc ba vòng hình ốc.

- Họ sử dụng rộng rãi các lưỡi cày bằng đồng, biết kỹ thuật rèn sắt.

- Chế tạo được nỏ một lần bắn được nhiều mũi tên.

- Nước Văn Lang đóng đô ở Pgong Châu là vùng rừng núi còn người Âu Lạc đóng đo ở vùng đồng bằng.

	d) Hoạt động 4(8') Nước Âu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà:
- HS đọc thầm đoạn: “Từ năm 207 TCN…. phong kiến phương Bắc”

- HS dưa vào SGK kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc?

? Vì sao cuộc xâm lược của Triệu Đà bị thất bại?

? Vì sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?
3. Củng cố: (5 phút )
- HS đọc ghi nhớ SGK

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài .
	- 3 HS kể.

- Vì người dân Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm.

- Vì Triệu Đà dùng kế hoãn binh cho con trai sang làm rể để điều tra lượng lượng và chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc.


**************************&******************************

Ngày sọan: 

Ngày giảng: Thứ   ngày     tháng   năm .
TOÁN

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

I. MỤC TIÊU

- Nhận biết được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề ca -gam, hec tô -gam và gam.

- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.

- Biết thực hiện phép tính với số đo khối lượng.

- Học sinh làm các bài tập 1,2.

- Rèn cho Hs tính cẩn thận chính xác

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    - Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 5’)

? Giờ trước học bài gì?

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài 2b và 4b

- Dưới lớp trả lời câu hỏi

? Nêu lại tên các đơn vị đã được học?

- HS nối tiếp trả lời câu hỏi của GV

- GV nhận xét, ghi điểm

2. BÀI MỚI

a. Giới thiệu bài ( 2’)

Chúng ta đã được học về một số đơn vị đo khối lượng. Trong giờ học toán hôm nay cô sẽ giúp các con hệ thống hoá lại các kiến thức về đơn vị đo khối lượng qua bài “ Bảng đơn vị đo khối lượng”

b. Giới thiệu đề-ca-gam, Héc-tô-gam ( 8’)

? Chúng ta đã được học đơn vị đo khối lượng nào?

1kg = ? g

- Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục gam người ta còn dùng đơn vị đo là đề-ca-gam.

- GV ghi bảng: Đề-ca-gam viết tắt là dag.

1dag = 10g

? Vậy 10g bằng bao nhiêu dag?

- GV lấy thêm VD: 5dag = ? g

                                70g = ? dag

* Chuyển ý: Ta đã biết thêm một đơn vị đo khối lượng nữa là dag. Vậy lớn hơn dag là đơn vị nào chúng ta cùng tìm hiểu tiếp một đơn vị đo nữa là Héc-tô-gam.

Để đo khối lượng các con vật nặng hàng trăm gam, người ta còn dùng đơn vị đo là héc-tô-gam.

- GV ghi bảng: 

Héc-tô-gam viết tắt là: hg.

1hg = 10dag

1hg = 100g

Vậy:              10dag = ? hg

                      100g = ? hg

- GV lấy thêm VD: 9hg= ? dag

                                700g = ? hg

? Chúng ta đã biết thêm 2 đơn vị đo khối lượng nào?

Bây giờ cô sẽ giúp các con hệ thống lại bảng đơn vị đo khối lượng.

c. Giới thiệu bảng đơn vị đo khối lượng.(8’)

? Kể tên các đơn vị đo khối lượng đã học và sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn?

- GV cho HS nhận xét, lập bảng

Lớn hơn kg

kg

Nhỏ hơn  kg

Tấn

Tạ

Yến

kg

hg

dag

g

1tấn

= 10tạ

1ạ

= 10yến

=1000kg

1yến

=10kg

1kg

=10dag

=1000g

1hg

=10dag

=100g

1dag

= 10g

1g

? Nhìn vào bảng và cho biết

?Những đơn vị nào bé hơn kg?

? Những đơn vị nào lớn hơn kg?

- Y/c vài HS nêu lại.

- Những đơn vị bé hơn kg là hg, dag, g nằm ở bên phải cột kg còn những đơn vị lớn hơn kg là yến, tạ, tấn thì nằm ở bên trái cột kg.

- GV hướng dẫn HS lập bảng để được bảng như trong SGK.

- Y/c HS đọc lại toàn bộ bảng đơn vị đo khối lượng.

? Nêu lại thứ tự bảng đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại?

? Nhìn vào bảng bạn nào có thể nhận xét cho cô về mqh giữa các đơn vị đo khối lượng liền nhau?

- GV ghi bảng phần nhận xét.

? Bạn nào có thể lấy ví dụ để chứng minh cho nhận xét trên?

* Chuyển ý: Để các con khắc sâu thêm kiến thức cô cùng cả lớp đi vào phần luyện tập.

d. Luyện tập ( 15’)

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
- HS đọc yêu cầu.

- Hs làm bài cá nhân, 3 HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Ngoài cách đổi trên ai còn cách đổi khác?

? Hai đơn vị liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo bài kiểm tra.

Gv chốt: HS nắm được mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng từ đó thực hiện được các phép đổi.

Bài 2: Tính.
- HS đọc yêu cầu.

? Khi thực hiện phép tính được kết quả chúng ta cần lưu ý điều gì?

- Hs làm bài cá nhân, 2 HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai.

* Gv chốt: HS làm quen với các phép tính có đơn vị đo khối lượng. Lưu ý HS ghi đơn vị vào kết quả.

Bài 3: >,<,=

- Gọi HS nêu y/c bài

- GV hướng dẫn HS làm 

8tấn ….8100kg

? Trước hết ta phải làm gì?

Vì 8000kg < 8100 kg nên 8tấn < 8100kg.

- Y/c HS làm tương tự các phép tính còn lại

- Nhận xét cách làm

Bài 4 ( HSKG)

- Gọi 1 HS đọc y/c bài

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Gọi HS lên bảng làm

3. Củng cố, dặn dò (3’ )
?  Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn đến đơn vị bé và ngược lại?

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị “ Giây, thế kỉ”


	- HS: yến, tạ, tấn

- 2 HS lên bảng làm, mỗi em một bài. 

- HS dưới lớp trả lời câu hỏi của GV

- Tấn, tạ, yến, kg,g.

1yến = 10kg    1kg = 1000g

1tạ = 10 yến     10 tạ = 1 tấn

100kg = 1 tạ     5000kg = 5 tấn

- Nhận xét

- Lắng nghe

- 1 HS trả lời: Tấn, tạ, yến, kg, g.

1kg = 1000g

- Lắng nghe

- Vài HS đọc lại

- 10 g = 1dag

- 5dag = 50g

- 70 g = 7 dag

- Lắng nghe

- Vài HS đọc lại

10dag = 1hg

100g = 1hg

9hg = 90dag

700g = 7hg

- HS: Đề-ca-gam và Héc-tô-gam.

- g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn.

- Bé hơn kg: hg, dag, g

- Lớn hơn kg: yến, tạ, tấn.

- Vài HS nêu lại.

- Lắng nghe

- HS dưới lớp lần lượt hoàn thiện bảng.

- 3 HS đọc lại

- 2 HS nêu.

- Mỗi đơn vị đo khối lượng liền kề nhau đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

- Vài HS nêu lại.

- HS: 1 yến = 10kg

          1hg = 10dag

- 1 HS đọc y/c

a.1dag = 10 g; 10g = 1 dag

1hg =  10 dag; 10dag =  1hg

b.4dag = 40 g;     8hg =  80dag

3kg=30 hg;7kg = 7000g

2kg 300g = 2300g; 

2kg 30g = 2030g

- 1 HS đọc

- Ta phải viết tên đơn vị vào sau kết quả tính.

- Hs làm bài

380g + 195g = 575 g

928dag- 274 dag = 654 g

452 hg x 3 = 1356 hg

768hg : 6 = 128 hg

- Nhận xét

- 1 HS nêu y/c

- Trước hết ta phải đổi 

      8 tấn = 8000kg

HS làm bài

5dag = 50g    4tạ30kg > 4tạ3kg

3tấn 500kg = 3500kg.

- 1 HS đọc

- Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g.

- Có tất cả mấy kg bánh và kẹo

Bài giải
4 gói bánh cân nặng là:
     150 x 4 = 600 g

   2 góikẹo cân nặng là:

      200 x 2 = 400 g 

Số kg bánh và kẹo có tất cả là:

      600 + 400 = 1000 g

          Đổi 1000g = 1kg

                 Đáp số: 1kg

- HS nêu lại


******************************
TẬP LÀM VĂN
CỐT TRUYỆN

I. MỤC TIÊU
- Hiểu được thế nào là cốt truyện và ba phần cơ bản của cốt truyện: mở đầu, diễn biến, kết thúc(ND ghi nhớ)

- Bước đầu biết sắp xếp sự việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập kể lại truyện đó(BTmụcIII)

- Rèn cho Hs cách viết văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt đông của Hs

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

? Một bức thư thường gồm những phần nào? Nhiệm vụ chính của mỗi phần là gì?

B. BÀI MỚI: (30phút )

1. Giới thiệu bài: (1phút )

- Gv giới thiệu và ghi đề bài.
2. Phần nhận xét: (10 phút )

* Bài tập 1, 2:
- HS nêu yêu cầu.

- Chia lớp thàh các nhóm nhỏ yêu cầu thảo luận:

Ghi lại các sự việc chính trong bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

- GV giới thiệu các sự việc chính.

? Cốt truyện là gì?

? Cốt truyện gồm những phần nào? Nêu tác dụng của từng phần?
3. Phần ghi nhớ: (4 phút )

- 2 HS đọc ghi nhớ.

4. Phần luyện tập: (15 phút )

* Bài 1:(5')

- HS nêu yêu cầu.

- HS sắp xếp các sự việc thành cốt truyện.
* Bài tập 2:(10')
- HS kể theo nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm thi kể.
5. Củng cố: (5phút )
? Nêu các phần chính của cốt truyện?

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh học bài và chuẩn bị bài mới.
	- Hs nêu
- Sự việc 1: Dế Mèn gặp Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.

- Sự việc 2: Dế Mèn gặng hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.

- Sự việc 3: Dế Mèn phẫn nộ cùng NHà Trò đến chỗ mai pgục của bọn nhện.

- Sự việc 4: Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm, bắt chúng phá vòng vây hãm hại Nhà Trò.

- Sự việc 5: Bọn Nhên sợ hãi phải nghe theo, Nhà Trò được tự do.

- Cốt truyện.

- Ghi nhớ SGK
-b, d, a, c, g
- Kể lại chuyện: Cây khế.


*******************************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

I. MỤC TIÊU
- Qua luyện tập, bước đầu nắm được hai loại từ ghép( có nghĩa tổng hợp, có nghĩa phân loại) BT1, BT2.

- Bước đầu nắm được 3 nhóm từ láy( giống nhau ở âm đầu , vần, cả âm đầu và vần) BT3.

- Hs biết vận dụng tốt  từ vào các bài văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Từ điển.

- SGK và VBT Tiếng Việt Lớp 4.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của Hs

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

? Thế nào là từ ghép? Cho ví dụ?    

 ? Thế nào là từ láy? Cho ví dụ?

B. BÀI MỚI: (30 phút )

1. Giới thiệu bài: (1 phút )

Nêu mục đích yêu cầu.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:(29' )
* Bài 1:(9')
- Hai HS đọc nội dung bài tập.

- HS đọc thầm – phát biểu ý kiến.

- HS nhận xét, Gv chốt lại.
* Bài 2( 10'):(Chỉ tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 3 từ ghép có nghĩa phân loại)

- HS đọc yêu cầu.

? Có mấy loại từ ghép?

- HS trao đổi theo nhóm bàn làm trên phiếu học tập.

- Đại diện các nhóm trình bày bài làm.
* Bài 3:(10')

- HS đọc yêu cầu bài.

? Hãy xác định từ láy có trong bài?

? Các  từ láy đó lặp lại bộ phận nào?

- Nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố: (5 phút )
? Có mấy loại từ ghép?
- GV chốt lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.
	- Từ “bánh trái “ có nghĩa tổng hợp.

Từ ghép có nghĩa phân loại

Từ ghép có nghĩa tổng hợp

xe điện, xe đạp, tàu hoả.

làng xóm, núi non, gò đống.

- Từ “bánh rán” có nghĩa phân loại.
- Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu: nhút nhát.

- Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần: lạt xạt, lao xao.

- Từ láy có hai tiếng giống nhau cả âm đầu và vần: rào rào.


********************************************

KHOA HỌC

TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT?

I. MỤC TIÊU

- Biết được cần  ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể. 

- Nêu ích lợi của việc ăn cá: đạm của cá dễ tiêu hơn đạm của gia súc gia cầm.

- Hs biết áp dụng tốt vào cuộc sống.

* GDBVMT: GD học sinh phải biết ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cơ thể đủ chất chống lại bệnh tật.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Các hình minh họa trong SGK trang 18,19

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC ( 4’)

? Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món?

? Gọi HS đọc thuộc mục bạn cần biết

- Nhận xét, ghi điểm.

2. BÀI MỚI
a. Giới thiệu bài ( 2’)

? Hầu hết các loại thức ăn có nguồn gốc từ đâu?

- GV giới thiệu: Chất đạm cũng có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Vậy tại sao phải ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật, chúng ta cùnghọc bài hôm nay để biết được điều đó.

b. CÁC HOẠT ĐỘNG 

 Hoạt động 1: Trò chơi “ kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm” ( 7’)

* Mục tiêu: lập ra được danh sách các món ăn chứa nhiều chất đạm.

* Cách tiến hành:

- Chia lớp thành 3 đội.

- Mỗi đội viết tất cả các món ăn chứa nhiều chất đạm vào giấy khổ lớn.Mỗi bạn chỉ được viết tên một món ăn.

- Các nhóm trình bày trên bảng.Thời gian là 4phút.

- GV công bố kết quả của các đội.

- Tuyên dương đội thắng cuộc.

- GV chuyển ý: Những thức ăn chứa nhiều chất đạm đều có nhiều chất bổ dưỡng. Vậy những món ăn nào vừa cung cấp đạm động vật vừa cung cấp đạm thực vật và chúng ta phải ăn chúng như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu sang hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 2: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? ( 12’)

* Mục tiêu: 

- Kể tên một số món ăn vừa cung cấp đạm thực vật vừa cung cấp đạm động vật.

- Giải thích được tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật.

* Cách tiến hành:

- Hai HS đọc lại các món ăn vừa được liệt kê.

- Kết hợp trong hình minh hoạ SGK trả lời các câu hỏi sau:

? Chỉ ra các món ăn vừa chứa đạm thực vật vừa chứa đạm động vật?

? Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

? Vì sao chúng ta nên ăn nhiều cá?

* Tích hợp GDBVMT: HS biết phối hợp ăn đạm động vật và đạm thực vật để đẩm bảo cho cơ thể được hấp thụ  đầy đủ các chất, có như vậy cơ thể mới khoẻ mạnh.

* Kết luận: Mục bạn cần biết SGK.

- GVKL: ăn kết hợp cả đạm động vật và đạm thực vật sẽ giúp cơ thể có thêm những chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau và giúp cho cơ quan tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Chúng ta nên ăn thịt ở mức vừa phải, nên ăn cá nhiều hơn ăn thịt, tối thiểu mỗi tuần nên ăn ba bữa cá. Chúng ta cũng nên ăn đậu phụ và uóng sữa đậu nành vừa đảm bảo cơ thể có được nguồn đạm thực vật quý vừa có khả năng phòng chống các bện tim mạch và ung thư.

Hoạt động 3: Cuộc thi: Tìm những món ăn vừa cung cấp đạm động vật vừa cung cấp đạm thực vật.(7’)

- GV y/c mỗi HS chuẩn bị giới thiệu một món ăn cung cấp đạm động vật, vừa cung cấp đạm thực vật với các nội dung sau: Tên món ăn, các thực phẩm dùng để chế biến, cảm nhận của mình khi ăn món đó?

- Gọi HS trình bày.

- Nhận xét, tuyên dương các em.

3. Củng cố, dặn dò  (3’)

- Nhận xét tiết học.Tuyên dương những nhóm, học sinh tích cực hoạt động. Nhắc nhở các em hoạt động tích cực hơn trong tiết sau.

Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn”


	- 2 HS trả lời

- Hầu hết các loại thức ăn có nguồn gốc từ động vật và thực vât.

- Lắng nghe
- Các nhóm nhận nhiệm vụ và làm bài

- Lần lượt HS lên bảng viết tên các món ăn: gà rán, cá kho, đậu sốt, tôm hấp,vừng, lạc, chim quay….

- Lắng nghe
- 2 HS đọc
- Những món ăn: đậu kho thịt, lẩu cá, thịt bò, xào rau cải, tôm, canh cua…
- Nếu chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật thì sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho hoạt động sống của cơ thể. Mỗi loại đạm chứa những chất bổ dưỡng khác nhau.

- Vì cá là loại thức ăn dễ tiêu, trong chất béo của cá có nhiều axít béo không no, có vai trò phòng chống bệnh xơ vữa động mạch.

- Lắng nghe

- 3 HS đọc

- Lắng nghe 

- Lắng nghe y/c

- Lần lượt HS trình bày.

VD: Em rất thíc ăn món đậu phụ nhồi thịt. Món này ăn với cơm rất ngon và được chế biến từ đậu và thịt. Món ăn này ăn nóng rất ngậy, không béo và thơm.

- Em rất thích ăn canh cua. Mùa hè ăn canh cua với cà thì thật là ngon và mát..

- Lắng nghe và thực hiện.


****************************************
Ngày soạn : 

Ngày giảng : Thứ     ngày     tháng    năm 
TOÁN

GIÂY, THẾ KỈ

I. MỤC TIÊU

- Biết đơn vị giây, thế kỉ.

- Biết mối quan hệ giữa phút và giây,thế kỉ và năm.

- Biết xác định một năm cho trước thuộc thế kỉ.

- Rèn cho tính cẩn thận và chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Đồng hồ thật có ba kim: kim giờ, kim phút, kim giây

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC (5’)

? Nêu thứ tự  bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn?    

- Nhận xét, ghi điểm
2. BÀI MỚI 

a. Giới thiệu bài .(1’)
Trong giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn cả lớp làm quen với đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.

b.  Giới thiệu về giây:  (6’)

- GV dùng đồng hồ có đủ 3 kim để ôn về giờ, phút và giới thiệu về giây.

Cho HS quan sát sự chuyển động của kim giờ, kim phút và nêu:

+ Kim giờ đi từ một số nào đó đến số tiếp liền hết 1 giờ.

+ Kim phút đi từ một vạch đến một vạch tiếp liền hết 1 phút.

? Một giờ bằng bao nhiêu phút?

* Gv giới thiệu kim giây trên mặt đồng hồ, cho hs quan sát sự chuyển động của nó và nêu:

- Khoảng thời gian kim giây đi 1 vạch đến 1 vạch liền tiếp nó là một giây.

-  Kim giây đi hết 1 vòng ( trên mặt đồng hồ) là 1 phút tức là 60 giây.

- GV ghi bảng: 1 phút = 60 giây.

- GV có thể cho HS ước lượng khoảng thời gian đứng lên, ngồi xuống

? 60 phút bằng bao nhiêu giờ?

? 60 giây bằng mấy phút?

c.  Giới thiệu về thế kỉ:( 7’)

- Gv giới thiệu “thế kỉ”: Đơn vị đo thời gian lớn hơn năm là thế kỉ.

1 thế kỉ = 100 năm

? 100 năm bằng mấy thế kỉ?

- GV giới thiệu cách tính thế kỉ và cách ghi thể kỉ bằng số La Mã.

+ Bắt đầu từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một ( thế kỉ I) ;

+ Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai ( thế kỉ II); 

+ Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba ( thế kỉ III)

……………….

+ Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi ( Thế kỉ XX)

+ Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt ( TK XXI)

- Cho HS đọc lại

? Năm 1990 thuộc thế kỉ nào?

? Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

? Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

? Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào?

- Người ta hay dùng số La Mã để ghi tên thế kỉ.

c. Luyện tập:( 17’)

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( Không làm 3 ý ;7 phút=...giây; 9 thế kỉ =...năm; 1/5 thế kỉ= ....năm)

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, 3 HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Để chuyển từ đơn vị phút sang giây ta làm như thế nào?

? Để chuyển từ phút sang giờ ta làm như thế nào?

? Con làm thế nào để biết 1/3 phút bằng 60 giây?

- Nhận xét, ghi điểm

- Đổi chéo vở kiểm tra.

* Gv chốt: HS nắm được mối quan hệ giữ phút và giây, giũa thế kỉ và năm theo cả hai chiều.

 Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.
- HS đọc yêu cầu.

- Chữa bài:

? Nêu cách tính thế kỉ?

- Nhận xét, ghi điểm.

- Một HS đọc cả lớp soát bài.

* Gv chốt: Hs biết cách tính thế kỉ.

Bài 3

- Goị  HS đọc y/c bài

- Hướng dẫn HS làm tương tự bài 2.

- Hướng dẫn HS tính khoảng thời gian từ năm đó cho đến nay .

- Nhận xét.

3. Củng cố, dặn  dò ( 3')
-  Nêu mối quan hệ giữa phút và giây, giữa thế kỉ và năn?
- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài “ Luyện tập” trang 26.
	- HS nêu: g,dag, hg, kg, yến, tạ, tấn.

- Lắng nghe

- HS quan sát.

- Lắng nghe

- …1giờ = 60 phút

- HS làm và ước lượng khoảng thời gian đứng lên ngồi xuống .

- Cắt một nhát kéo là một giây.

- 60 phút = 1 giờ

- 60 giây = 1phút.

- Lắng nghe

- Vài HS nhắc lại.

- 100 năm bằng 1 thế kỉ.

- HS quan sát, lắng nghe
- Vài HS đọc lại

- Thuộc thế kỉ XX

- Thuộc TK XX

- Thuộc TK XXI

- Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI

- HS đọc y/c

- 3 HS lên bảng làm.

a. 1 phút = 60giây      2 phút = 120 giây

   60 giây = 1 phút      1 phút = 20 giây

                                  3

   1 phút 8 giây = 68 giây.

b. 1thế kỉ = 100 năm  

    5 thế kỉ = 500 năm

    100 năm = 1 thế kỉ 

    1 thế kỉ = 50 năm

    2

- Ta nhân số đã cho với 60

- Ta chia số đã cho cho 60

- 1 phút = 60 giây. Sau đó ta lấy 60 chia cho 3 bằng 20.Vậy 1/3phút = 60 giây

- Đổi chéo vở kiểm tra nhau.

- Hs đọc yêu cầu

- HS làm nhóm bàn, đại diện hai nhóm lên bảng chữa 

a. Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XIX.

b. Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XIX.

c. Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc TK III.

- Hs nêu.

- 1 HS đọc y/c bài.

- HS làm bài

a. Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc TK XI.

Tính từ năm 1010 đến nay ( 2013) được: 2013 – 1010 = 1003 năm.

b. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc TK X. Tính đến nay 1175 năm 

- Mối quan hệ giữa phút và giây, giữa thế kỉ và năm. Xác định được một năm cho trước thuộc Tk nào. 




******************************************
ĐỊA LÍ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở 

HOÀNG LIÊN SƠN

I. MỤC TIÊU
- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn

+ Trồng trọt: trồng lúa, ngô, chề trên ruộng bậc thang

+ Làm các nghề thủ công:dệt, thêu, đan....

+ Khai thác khoáng sản:a-pa-tit, đồng, chì,kẽm...

- Sử dụng tranh ảnh để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân: làm ruộng bậc thang, làm nghề thủ công truyền thống...

Nhận biết được khó khăn của giao thông miền núi: đường nhiều dốc cao , quanh co, thường bị sụt lở vào mùa mưa

- Hs khá giỏi:Xác lập được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất của con người: Do địa hình dốc người dân phải xẻ sườn núi thành những bậc phẳng tạo nên ruộng bậc thang, miền núi có nhiều khoáng sản nên ở Hoàng Liên Sơn phát triển nghề khai thác khoáng sản.

* Giáo dục SDNLTK&HQ : 

- Tận dụng năng lượng mặt trời sức nước , năng lượng gió …trong sản xuất nông nghiệp.

- Khai thác và sử dụng khoáng sản một cáh hợp lí
- Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bản đồ địa lí Việt Nam.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của Hs

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

? Nêu một số đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn?   
B. BÀI MỚI: ( 30')

1. Giới thiệu bài:(1 phút )
Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

2.  Hoạt đọng dạy và học.(29')

* Hoạt động 1(9'): Làm việc cả lớp.
- HS đọc thầm mục 1

? Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng cây gì? ở đâu?

- HS lên bảng tìm vị trí của Hoàng Liên Sơn trên bản đồ.

- HS quan sát H1 SGK và trả lời câu hỏi:

? Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

? Tại sao phải làm ruộng bậc thang?

? Người dân Hoàng Liên Sơn trồng gì trên ruộng bậc thang?
* Hoạt động 2( 10'): Làm việc theo nhóm.

- Dựa vào tranh ảnh minh hoạ các nhóm thảo luận theo câu hỏi:

? Kể tên một số sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn?

? Nhận xét màu sắc của hàng thổ cẩm?

? Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
* Hoạt động 3( 10'): Làm theo nhóm bàn.
- HS quan sát H3 SGK và trả lời câu hỏi:

? Kể tên một số khoáng sản có ở Hoàng Liên Sơn?

? ở vùng núi Hoàng Liên Sơn khoáng sản nào được khai thác nhiều nhất?

- HS dựa vào hình vẽ mô tả qui trình sản xuất phân lân?

? Tại sao chúng ta phải bảo vệ, khai thác khoáng sản hợp lí?

? Ngoài khoáng sản ở đây còn khai thác.
5. Củng cố: (5 phút )
- Hai HS đọc ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.
	- Hs nêu

- Hs đọc

 *Trồng trọt trên đất dốc
- Trồng lúa, ngô, chè trên nương rẫy, ruộng bậc thang…

- hs chỉ trên bản đồ
- ở sườn núi.

- Giúp cho việc giữ nước chống xói mòn.

- Trồng lúa.
- Hs thảo luận
*Nghề thủ công truyền thống:
- Dệt may, thêu, đan, rèn, đúc….
- Hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ đẹp.

- túi, váy, áo, ví….
*Khai thác khoáng sản:
- A - pa - tít, đồng, chì, kẽm…

- Nguyên liệu sản xuất ra phân lân.
- Khai thác quặng -> làm giầu quặng -> sản xuất phân lân -> phân lân.

- Để tránh khai thác bừa bãi tài nguyên cạn kiệt.
- Khai thác gỗ, mây…




***********************************

TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN

I. MỤC TIÊU:

- Dựa vào gợi ý về nhân vật và chủ đề (SGK), xây dựng được cốt truyện có yếu tố tưởng tượng gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi và kể lại vắn tắt câu chuyện đó.

- Rèn cho Hs có kĩ năng viết văn.

*GDQTE: Tình mẹ con, tình anh em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. BÀI CŨ: (5 phút )

? Em hiểu thế nào là cốt truyện? Cốt truyện gồm có mấy phần? 

- 1 HS kể lại câu chuyện: Cây khế dựa vào cốt truyện đã có.

 B. BÀI MỚI: (30 phút )

1. Giới thiệu bài: (1phút )

Nêu mục đích yêu cầu.

2. Hướng dẫn HS xây dựng cốt truyện: (29 phút )

a) Xác định yêu cầu của đề bài:(4')

- HS phân tích đề.

- GV hướng dẫn HS xây dựng cốt truyện.
b) Lựa chọn chủ đề của câu chuyện:(10')

- Hs nối tiếp đọc gợi ý 1, 2

- HS lần lượt nói chủ đề câu chuyện mình đã chọn.

c) Thực hành xây dựng cốt truyện:( 15')

- HS đọc thầm và trả lời các câu hỏi SGK

- Hai HS làm mẫu – trả lời các câu hỏi.

- HS kể theo nhóm cặp.
3. Củng cố: (5 phút )
? *GDQTE: Qua câu chuyện các con vừa kể cho chúng ta biết về gì?
- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS tập xây dựng cốt chuyện và kể.
	- Hs nêu
- 2Hs  lên bảng kể

Đề bài: Hãy tượng tưởng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con của bà mẹ bằng tuổi em và một bà tiên.
- Hs đọc.
- Hs nêu.

- Hs làm theo nhóm.

- Hs kể

-Tình mẹ con, tình anh em.






*****************************************************
SINH HOẠT TUẦN 4
I. MỤC TIÊU
- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 4.

- Đề ra phương hướng kế hoạch tuần 5.

- Hs có ý thức nhận ra khuyết điểm để khắc phục và phát huy những ưu điểm.
II. CHUẨN BỊ
- Nội dung sinh hoạt.
II. LÊN LỚP

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1)Lớp tự sinh hoạt:(10')
 - GV yêu cầu lớp tr​ưởng điều khiển lớp.

- GV quan sát, theo dõi lớp sinh hoạt.

2) GV nhận xét lớp:(10')

- Lớp tổ chức truy bài 15p đầu giờ có tiến bộ.

- Nề nếp của lớp tiến bộ hơn. 

- Nhìn chung đó có nhiều cố gắng, nhưng còn một số em chưa chịu khó học bài, làm bài ở nhà: ............
- Một số em thường xuyên quên VBT ở nhà : ...................

- Về nề nếp đạo đức : đi học đúng giờ, ra vào lớp nghiêm túc.

- Ngoan ngoãn lễ phép. Bên cạnh đó một số em chưa ý thức hay nói chuyện: ...................

- Vệ sinh :  

+Lớp học sạch sẽ gọn gàng.             

+Vệ sinh cá nhân chưa  sạch.

- Hoạt động đội : Nhanh nhẹn, hoạt động giữa giờ nghiêm túc, xếp hàng 

t​ương đối nhanh nhẹn.

3) Phư​ơng hư​ớng tuần tới:(7')

- Phát huy những ​ưu điểm đạt đư​ợc và hạn chế các nh​ược điểm còn mắc phải.

- Tiếp tục thi đua HT tốt .

- Thi đua giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

- Thực hiện tốt quy định của đội đề ra.
4) Văn nghệ:(8')
- GV quan sát, động viên HS.
	- Các tổ tr​ởng nhận xét, thành viên góp ý.

- Lớp phó HT: nhận xét về HT.

- Lớp phó văn thể: nhận xét về hoạt động đội.

- Lớp tr​ởng nhận xét chung.

- Lớp nghe nhận xét, tiếp thu.

- Lớp nhận nhiệm vụ.

- Lớp phó văn thể điều khiển lớp.
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